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536 12 Ì 

MẪU ĐĂNG KÝ 
TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC MEYERMAZOL 100 

Tiêu chuẩn: TCCS 

MEYERMAZOL 100 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 
Để xa tẩm tay trẻ em 
Thông báo ngay cho Bác sĩ hoặc Dược sĩ những phản 
ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc 
Thành phần, hàm lượng của thuốc: 

Clotrimazol - 100mg 
Tá dược: Lactose, tinh bột mì, avicel 101, kali sorbat, 

natri lauryl sulfat, PVP K30, natri starch glycolat, aerosil, 
magnesi stearat vừa đủ 1 viên 
Mô tả sản phẩm: 

Viên nén dài thuôn hai đầu, một mặt trơn, một mặt có 
khắc vạch ngang & giữa, màu trắng. 
Qui cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên nén đặt âm đạo. 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHO NGƯỜI BỆNH 

Thuốc dùng cho bệnh gì: 
Meyermazol 100 được chỉ định trong viêm âm đạo 

do bội nhiễm bởi các vi khuẩn nhạy cảm với clotrimazol, 
do vi ném Candida và/ hoặc Trichomonas. 
Nên dùng thuốc này như thế nào và liéu lượng: 

* Người lớn. 
- DAt sâu vào âm đạo 1 viên/ngày vào buổi tối trước 

khi đi ngủ. Diéu trị lién tục trong 7 ngày. 

- Tốt nhất nên dat thuốc với tu thế nằm ngửa, đầu gối 
hơi gập. Nếu cần thiết, có thể thực hiện một đợt điều trị 
thứ nhì. Không nên điều trị trong khi đang có kinh nguyệt, 
việc điều trị nên hoàn tất trước khi có kinh nguyệt. 

* Người cao tuổi : Chưa có nghiên cúu liều dùng ở người 
cao tuổi, cần than trọng khi sử dụng Meyermazol 100 cho 
người trên 60 tuổi 
* Tré em: Không dùng cho trẻ em dưới 16 tuổi. 
Khi nào khéng nên dùng thuốc này: 

Nếu người bệnh có mẫn cảm với bất ky thành phan 
nào của thuốc. 

Tác dụng không mong muốn: 

- Dùng tại chỗ: Các phản ứng tại chỗ (> 1%) bao gồm 
bỏng nhẹ, kích úng, viêm da dị ứng do tiếp xúc, đau rát 
vùng bdi thuốc & da hoặc âm đạo. 

- Miễn dịch: Phản ứng dị ứng (ngất, hạ huyết áp, khó 
thở, nổi mày đay, ngứa). 

- Hệ sinh sản: Co giật, ngứa, phát ban, sưng phù, ban 
đỏ, khó chịu, bỏng, kích ứng, đau vùng chậu, xuất huyết 
âm đạo. 

- Tiêu hóa: Đau bụng. 
* Hướng dẫn cách xử trí ADR: 

Các tác dụng không mong muốn tại chỗ thường nhe 
và biến mất sau khi ngừng thuốc. Trường hợp các triệu 

chứng này trở nên nghiêm trong hoặc nếu bạn nhận thấy 
bất kỳ tác dụng không mong muốn nào không được liệt kê 
trong tờ hướng dẫn sử dụng này, hãy thông báo với bác sĩ 
của bạn. 

Thông báo ngay cho Bác sĩ hoặc Dược sĩ những phản ứng 
06 hại gặp phải khi sử dụng thuốc 

Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi 
dang sử dụng thuốc này: 

- Chưa có thông báo về tác dụng hiệp đồng hay đối 
kháng giữa clotrimazol và nystatin, amphotericin B hay 
flucytosin với các loài C. albicans. 

- Néng độ tacrolimus trong huyết thanh của người 
bệnh ghép gan tăng lên khi dùng đồng thời với clotrimazol. 
Do vậy nên giảm liều tacrolimus theo nhu cầu. 

- Có thể làm giảm hiệu quả bao cao su tranh thai. 
Cần bảo quản thuốc này như thế nào: 

Bảo quản thuốc & nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, 
tránh ánh sáng 
Céin làm gì khi dùng thuốc quá liéu khuyến cáo: 

Trong trường hợp lỡ dùng thuốc đường uống, trong 
trường hợp rất hiếm có thể xem xét phải rửa dạ dày, 
nhưng chỉ trong trường hợp các triéu chúng lâm sàng rõ 
ràng của việc dùng quá liéu thuốc. 

Những diéu cẩn thận trọng khi dùng thuốc này: 
Cén đảm bảo những nguyên tắc sau: 

- Vệ sinh bộ phận sinh dục thường xuyên là rất cần 
thiết vì tăng cường vệ sinh sẽ giảm mức độ viêm nhiễm 
của bộ phận sinh dục. Nên mặc đổ lót rộng rãi không quá 
chật, nên thay thường xuyên 

- Điều trị cho cả vợ va chồng (vì đây là bệnh có thể lây 
truyền từ vợ sang chồng và ngược lại). 

- Trong thời gian đang diéu trị không được giao hợp để 
bệnh khỏi truyền từ vợ sang chồng hoặc ngược lai 

- Nếu có phản ứng quá mẫn xảy ra, nên ngừng thuốc 
ngay và có biện pháp xử lý thích hợp. 
* Trường hợp phụ nữ o8 thai và cho con by 

- Phụ nữ có thai: Chưa có đủ các số liệu nghiên cứu 
tiên người mang thai trong 3 tháng đầu. Thuốc này chi 

lược dùng cho người mang thai trong 3 tháng đầu khi có 
chỉ định rõ rang của bác sĩ. 

- Phụ nữ cho con bú: Vẫn chưa biết liệu thuốc có bài 
tiết qua sữa không, thận trọng khi dùng cho người cho con 
bú. 
* Trường hợp lái xe và vận hành máy móc: 

Thuốc không ảnh hưởng lên khả năng lái xe và vận 
hành máy móc. 
Khi nào cần tham vấn Bác sĩ, Dược sĩ: 

Nếu bạn cảm thấy bất thường trong khi dùng thuốc, 
nên liên lạc với Bác sĩ của bạn. 

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sĩ hoặc 
Dược sĩ. 
Hạn dùng của thuốc: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHO CÁN BỘ Y TẾ 
Dược lực học: 

Clotrimazol là thuốc chống nấm phổ rộng được dùng 

điều trị các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm các loài 
nấm gây bệnh khác nhau và cũng có tác dụng trên 

Trichomonas, Staphylococcus và Bacteroides. Không có tác 
dung với Lactobacilli.
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Cơ chế tác dụng của clotrimazol là liên kết với các 
phospholipid trong màng tế bào nấm, làm thay đổi tính 
thấm của màng, gây mất các chất thiết yếu nội bào dẫn 
đến tiêu hủy tế bào nấm. 

Invitro, clotrimazol có tác dụng kìm hãm và diệt nấm, 
tùy theo néng độ, với các chủng Trichophyton rubrum, 
Trichophyton mentagrophytes, Epidermophyton floccosum, 

Microsporum canis và các loài Candida. 

Kháng tự nhiên với clotrimazol hiếm gặp. Chỉ phân lập 
được một chủng Candida guilliermondi kháng clotrimazol. 
Kháng chéo giữa các azol là phổ biến. 
Dược động học: 

Sau khi đặt âm đạo viên nén clotrimazol 100 mg, nồng 
độ đỉnh huyết thanh trung bình chỉ tương đương 0,03 
microgam olotrimazol/ml sau 1 - 2 ngày. 
Chỉ định: 

Meyermazol 100 được chỉ định trong viêm âm đạo 
do bội nhiễm bởi các vi khuẩn nhạy cảm với clotrimazol, 
do vi nấm Candida và/ hoặc Trichomonas. 

Liéu lượng và cách dùng: 

* Người lớn: 
- DAt sâu vào âm đạo 1 viên/ngày vào buổi tối trước 

khi đi ngủ. Diéu trị lién tục trong 7 ngày. 

- Tốt nhất nên đặt thuốc với tư thế nằm ngửa, đầu gối 
hơi gập. Nếu cần thiết, có thể thực hiện một đợt điều trị 
thứ nhì. Không nên điều trị trong khi đang có kinh nguyệt, 
việc điều trị nên hoàn tất trước khi có kinh nguyệt. 

* Người cao tuổi Chưa có nghiên cúu liều dùng & người 
cao tuổi, cần than trọng khi sử dụng Meyermazol 100 cho 
người trên 60 tuổi. 
* Trễ em: Không dùng cho trẻ em dưới 16 tuổi. 
Chống chỉ định : 

Chống chi định nếu người bệnh có mẫn cảm với bất ky 
thành phần nào của thuốc. 
Thận trọng: 
Cần đảm bảo những nguyên tắc sau: 

- Vệ sinh bộ phận sinh dục thường xuyên là rất cén 
thiết vì tăng cường vệ sinh sẽ giảm mức độ viêm nhiễm 
của bộ phận sinh dục. Nên mặc đổ lót rộng rãi không quá 
chật, nén thay thường xuyên 

- Điều trị cho cả vợ và chồng (vì đây là bệnh có thể lây 
truyền từ vợ sang chồng và ngược lai). 

- Trong thời gian đang điều trị không được giao hợp để 
bệnh khỏi truyền từ vợ sang chồng hoặc ngược lại 

- Nếu có phản ứng quá mén xảy ra, nén ngừng thuốc 
ngay và có biện pháp xử Iy thích hợp. 
* Trường hợp phụ nữ có thai và cho con bú: 

- Phụ nữ có thai: Chua có đủ các số liệu nghiên cứu 
trên người mang thai trong 3 tháng đầu. Thuốc này chỉ 

được dùng cho người mang thai trong 3 tháng đầu khi có 
chỉ định rõ ràng của bác sĩ. 

- Phụ nữ cho con bú: Vẫn chua biết liệu thuốc có bài 
tiết qua sữa không, thận trọng khi dùng cho người cho con 
bú 
* Trường hợp lái xe và vận hành máy móc: 

Thuốc không ảnh hưởng lên khả năng lái xe và vận 
hành máy méc 
Tương tác thuốc: 

- Chưa có thông báo về tác dụng hiệp đồng hay đối 
kháng giữa clotrimazol và nystatin, amphotericin B hay 
flucytosin với các loài C. albicans. 

- Néng độ taorolimus trong huyết thanh của người 
bệnh ghép gan tăng lên khi dùng đồng thời với clotrimazol. 

Do vậy nên giảm liéu tacrolimus theo nhu cầu. 
- Có thể làm giảm hiệu quả bao cao su tránh thai. 

Tác dụng không mong muốn (ADR): 
- Dùng tại chỗ: Các phản ứng tại chỗ (> 1%) bao gồm 

bỏng nhẹ, kích ứng, viêm da dị ứng do tiếp xúc, đau rát 
vùng bôi thuốc ở da hoặc âm đạo. 

- Miễn dịch: Phản ứng dị ứng (ngất, hạ huyết áp, khó 
thở, nổi mày đay, ngứa). 

- Hệ sinh sản: Co giật, ngứa, phát ban, sung phù, ban 
đỏ, khó chịu, bỏng, kích ứng, đau vùng chậu, xuất huyết 
âm đạo. 

- Tiêu hóa: Đau bụng. 
Thông báo ngay cho Bác sĩ hoặc Dược sĩ những phản ứng 

có hại gặp phải khi sử dụng thuốc 
* Hướng dẫn cách xử trí ADR: 

Các tác dung không mong muốn tại chỗ thường nhe 
và biến mất sau khi ngừng thuốc. Trường hợp các triệu 
chứng này trở nên nghiêm trọng hoặc nếu bạn nhận thấy 
DAt ky tác dụng không mong muốn nào không được liệt ke 
trong tờ hướng dẫn sử dụng này, hãy thông báo với bác sĩ 
của bạn. 

Quá liều và cách xử trí: 
Trống trường hợp lỡ dùng thuốc đường uống, trong ; 

rường hợp rất hiếm có thể xem xét phải rửa dạ dày, 

ràng của việc dùng quá liéu thuốc 
Ngày xem xét sửa đổi, cap nhật lại nội dung hu 
dẫn sử dụng thuốc: 
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